
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 9008 SSD độ III

1 2 73 5005 SSD độ III/VMC 

2 3 39 0000 UBT(T) 20cm

2 4 74 100010 SSD độ III/Tiểu đƣờng

2 5 28 0000 UBT(T) 15cm

3 6 39 2002 U hạ vị 10cm

3 7 43 0000 NXTC 16 tuần

3 8 45 ĐT UXTC 14 tuần

3 9 37 2002 NXTC 13 cm

5 10 49 1000 UXTC 14 tuần

5 11 46 3003 UXTC 16 tuần

5 12 37 0000 NXTC 14 tuần

18 13 38 2002 UBT 2bên  10cm

18 14 49 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 15 23 0020 NXTC 5cm

16 65 5025 UBT (T) 7 cm

17 41 2002 UBT (P) 10cm/VMC MLT

16 18 0

1 1 85 9009 SSD độ III

1 2 43 1002 UXTC 13 tuần + UBT (P) 7cm/VMC

1 3 23 0010 UBT (P) 10cm

2 4 68 4004 SSD độ II-III

2 5 66 100010 SSD độ III

3 6 44 ĐT UXTC to

3 7 47 2002 UXTC 18 tuần

3 8 40 2012 NXTC 16 tuần

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO    

DPMAI + TRÍ 1 + THANH UYÊN.SB

DPMAI + TRÍ 1 + THANH UYÊN.SB  

DPMAI + TRÍ 1 + THANH UYÊN.SB

DỰ BỊ

NHẠN + ÚT + HỮU NGHĨA.TT + TRINH.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO   

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

DỰ BỊ

HỒ HOA + TÚ LINH.SB + CHÂN.SB   

T.HÒA + KIỀU LOAN + NAM.SB  

T.HÒA + KIỀU LOAN + NAM.SB  

KIM CHI + T.HẰNG + PH.DUNG.SB

KIM CHI + T.HẰNG + PH.DUNG.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

BS PHẨU THUẬT

DUYÊN + THU HÀ 2 + M.TÂM

DUYÊN + THU HÀ 2 + M.TÂM

PHAN NGA + HỒ HOA + HÀ.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Từ ngày 11/04/2011 đến ngày 17/04/2011 (Tuần4)

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

PHẠM THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ KIỀU NGA

PHẠM THÚY AN

TRẦN THỊ CỬU

NGUYỄN THỊ SÁU

TRẦN THỊ THÚY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ ẨN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

BÙI THỊ HỒNG DUNG

LÂM THỊ MƢỜI

HỒ THỊ DIỄM

BN SẢN A

HUỲNH THỊ KHÁ

ĐỖ THỊ MAI TRÂM

NGUYỄN THỊ DUNG

VÕ THỊ HẸN

NGUYỄN THỊ TRƢNG

LÊ THỊ BÉ BA

NGUYỄN THỊ CÚC

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ TÀO

LÊ THỊ RẠP

TRẦN THỊ HÒA

NGUYỄN THANH HOA

TẠ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM HOA

TRỊNH THỊ TUYẾT MAI

2148

2395

2276

2232

2206

2068

2243

2271

2168

51b

2181

2180

2520

2340

2380

SHC

2053

2109

2419

2123

2295

2214

2166

2262

PM

Ngày: 13/04/2011 

Ngày: 14/04/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

2240

2288



5 9 51 2002 UXTC 16 tuần

5 10 43 2002 UXTC 14 tuần

5 11 43 2032 UXTC 14 tuần

18 12 72 6006 UBT  12cm

18 13 48 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 14 36 0000 NXTC 13tuần

6 15 51 2012 Sang thƣơng vú (T)

6 16 47 1001 Sang thƣơng vú (P)

6 17 21 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 40 2012 UBT 20cm

1 2 78 7007 SSD độ III

2 3 84 11019 SSD độ III

2 4 43 2012 UXTC + UBT (P)  12cm

2 5 42 0000 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX 

2 6 44 1001 UXTC 13 tuần

3 7 58 0000 UBT 2bên > 10cm/VMC

3 8 73 9009 SSD độ III

3 9 34 3003 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

5 10 60 2002 UBT(P) 12cm

5 11 46 2002 UBT(P) 12cm

5 12 53 7017 UXTC 14 tuần + UBT (P)  5cm

18 13 56 5025 UXTC 14 tuần

18 14 43 2002 UXTC 16 tuần

18 15 39 2012 NXTC 7cm

16 31 2002 UBT (P) 10cm

16 17 0

DỰ BỊ

DPMAI+T.PHƢỢNG,H.LOAN+NGHĨA.TT, 

TUYẾN.SB

H.HIỆP + DUY + BẢO.SB

H.HIỆP + DUY + BẢO.SB

H.HIỆP + DUY + BẢO.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

Q.TUẤN + THỤC TRANG + LANG CHÂU.SB

Đ.TRANG + T.MAI + + YẾN.SB

Đ.TRANG + T.MAI + + YẾN.SB

THỐNG + YÊN + NA.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + NA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)   

KIM CHI+NG THẢO,X.PHƢỢNG.TT, 

EBAN.SB(C,3)

V.HÒA + NG.LAN.BM + VÂN.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

LƢU + Q.TUẤN + THỤC TRANG  

B.MAI + Đ.TRỌNG + CHÂU MINH.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

B.MAI + Đ.TRỌNG + CHÂU MINH.SB   

B.MAI + Đ.TRỌNG + CHÂU MINH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú qua định vị 

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

TRẦN THỊ YẾN

PHẠM THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ THANH

PHAN THỊ THU TRANG

BN SẢN A

BÙI THỊ THANH HỒNG

BÙI THỊ BỜI

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

LÊ THỊ VINH

TẠ MỸ HUỲNH

ĐÀO TUYẾT NGHI

NGUYỄN THỊ MÂY

LÊ THỊ THẤN

ĐẶNG THỊ THÊ

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

PHAN THỊ KIM ÁNH

LƢƠNG THỊ THU LIỄU

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

TRẦN THỊ TỐ NGA

NGÔ THỊ CÚC

LÊ THỊ TRÚC MỸ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ BẠCH YẾN

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ NHÀI

NGUYỄN THỊ BÉ

2273

2287

2275

2292

52B

2301

1598

2311

2318

54B

2315

2133

53B

175

2284

2199

2111

2303

2282

2216

2227

171

163

2211

2334

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/04/2011 


